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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 13/06/2020 

                                      Môn: THỦY LỰC 1 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                    (Đáp án - thang điểm gồm 02 trang) 

 

Câu Đáp án Điểm 

1 

  + Ý nghĩa hình học: 

       Phương trình cơ bản: constH
p

z 
        

 

 

0.5 

 

- z: gọi là cao độ hình học. 

- 


p
: gọi là độ cao áp suất. 

- H: gọi là cột nước thủy tĩnh, độ cao đo áp tuyệt đối hoặc dư. 

 

0.5 

 

 

       Vậy phương trình cơ bản thủy tĩnh học nói rằng: trong một môi 
trường chất lỏng đứng cân bằng, cột nước thủy tĩnh đối với bất kỳ một 
điểm nào là một hằng số. 

0.75 

  + Ý nghĩa năng lượng: 

           - z: gọi là vị năng đơn vị. 

- 


p
: gọi là áp năng đơn vị. 

- H: gọi là thế năng đơn vị. 

0.5 

       Vậy phương trình cơ bản của thủy tĩnh học nói rằng: thế năng đơn 
vị của chất lỏng đứng cân bằng là một hằng số đối với bất kỳđiểm nào 
trong chất lỏng. Thế năng đơn vị chính là cột nước thủy tĩnh. 

 

0.75 

Tổng điểm câu 1 3.0đ 

2 

 

Viết phương trình Bernoulli cho mặt cắt (1-1) và (2-2): 

 Chọn mặt chuẩn 2-2 như hình vẽ: 
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  Với: Z1 = Hn; Z2 = 0; 1 = 2 = 1; p1 = Hb; p2 = 0; v1
 = 0; g=10 m/s2 0.5 

                   Hn+bHb/n = v2
2/2g 0.5 

             =>      v2 = 8,74 (m/s) 0.5 

                   =3,14d2/4 = 0,01766 (m2) 0.5 

                   Q=v2=0,1544 (m3/s) 0.5 

Tổng điểm câu 2 3.0đ 
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Câu Đáp án Điểm 

3 

a. Xác định cột nước H2 và độ chênh mực nước ∆H. 

      + Cột nước H2:
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         Trong đó:  
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      + Độ chênh mực nước ∆H: 
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 b .Với đường kính d2 bằng bao nhiêu để H2=0,5H1?    

Vì Q không đổi nên: 

         1 2 22 2g H g H                      (1) 

           Mà:   H1 = 2H2      

0.75 

Và:   ∆H = H1 - H2 = 2H2 – H2 = H2 

Thế ∆H vào (1) ta được: 

          1 = 2   d1 = d2 = 15 (mm) 

 

0.75 

Tổng điểm câu 3 4.0đ 

 

 

 


